
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN THÁI BÌNH

GVCN lớp: Nguyễn Thị Kiều Chinh ĐT

STT Mã định danh Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Trường THCS

Lớp mới Lớp cũ Ghi chú

1 HS1015438231 Lê Vũ Tâm An Nữ 03/11/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

2 HS1015438232 Phạm Trần Bảo An Nữ 22/08/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

3 HS1015451172 Phan Văn Bảo Nam 25/09/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

4 HS1015438159 Dương Chi Ngọc Diệp Nữ 15/07/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

5 HS1014263604 Nông Thị Ngọc Diệp Nữ 29/07/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

6 HS1015448430 Giàng Thị Dua Nữ 14/02/2011 HMông Trường THCS Phạm Hồng Thái 10C5

7 HS1015451175 Đặng Mỹ Duyên Nữ 26/06/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

8 HS1014263609 Hoàng Trung Hải Nam 11/10/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

9 HS1015438165 Ngô Gia Hân Nữ 12/10/2010 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

10 HS1015451135 Phạm Gia Hân Nữ 25/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

11 HS1014263610 Lý Nguyên Hạo Nam 07/10/2011 Dao Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

12 HS1014263611 Ma Thị Hiền Hậu Nữ 14/04/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

13 HS1015438168 Nông Thị Thúy Hiền Nữ 02/09/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

14 HS1014263612 Vàng Thị Hoa Nữ 08/12/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

15 HS1015438170 Nguyễn Thế Hùng Nam 07/09/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

16 HS1015451180 Mai Thị Kim Huyền Nữ 04/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

17 HS1014263656 Nông Đình Khải Nam 08/03/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

18 HS1015451182 Nguyễn Ngọc Nguyên Khang Nam 23/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

19 HS1021740699 Trương Quốc Kỳ Nam 16/11/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

20 HS1015451095 Bùi Thị Cẩm Ly Nữ 12/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

21 HS1015438173 Phùng Khánh Ly Nữ 14/11/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

22 HS1015407786 Giàng Chẩn Minh Nam 23/11/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C5

23 HS1017401806 Giàng Seo Mình Nam 02/05/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C5

24 HS1015448516 Hạng Thị Mong Nữ 22/04/2011 HMông Trường THCS Phạm Hồng Thái 10C5

25 HS1014263662 Trần Nguyễn Đại Nghĩa Nam 10/09/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

26 HS1016658505 Nguyễn Thị Tuyết Như Nữ 26/05/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

27 HS1014263584 Y Dũng Niê Nam 25/04/2011 Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

28 HS1015438214 Hà Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2011 Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

29 HS1015468460 Hạng Thùy Phi Nữ 07/01/2011 HMông Trường PTDT Nội Trú THCS M'Drắk 10C5

30 HS1014263630 Bùi Tiến Phương Nam 20/06/2011 Sán Chay Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C5

31 HS1014263668 Hoàng Văn Quân Nam 28/01/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

32 HS1015451101 Phạm Thị Bảo Quyên Nữ 30/10/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

33 HS1016658496 Cao Thị Như Quỳnh Nữ 20/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

34 HS1015451205 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 16/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

35 HS1023703792 Củ Thị Sinh Nữ 02/07/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C5

36 HS1014263670 Lý Văn Sự Nam 29/07/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

37 HS1014263672 Vi Thị Thanh Tâm Nữ 26/09/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

38 HS1015438220 Vũ Thị Thanh Thảo Nữ 05/12/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

39 HS1015438191 Lăng Thùy Trâm Nữ 10/08/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

40 HS1014263677 Lý Quốc Trường Nam 19/09/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

41 HS1015451213 Lường Thị Cát Tường Nữ 05/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

42 HS1014263636 Lý Thị Tuyết Nữ 17/07/2011 Dao Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C5

43 HS1015451111 Bùi Thị Mỹ Uyên Nữ 03/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

44 HS1015110549 Hoàng Nguyễn Công Vỹ Nam 16/07/2011 Kinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10C5
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